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1 Chẹo Văn Cấu 12/11/1985 Dao
Pù Nhi - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

2 Vi Thị Nguyệt 12/08/1986 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

3 Ngân Văn Biện 05/07/1986 Thái
 TT Mường Lát - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

4 Lương Văn Từ 14/04/1984 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

5 Vi Văn Hiền 23/05/1982 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

6 Lương Văn Dựng 04/04/1984 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

7 Hoàng Thị Thương 06/06/1988 Kinh
Khu III thị trấn -

Mường Lát

Cao 

đẳng

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

8 Ngân Thu Huyền 12/12/1998 Thái
Nam Xuân - 

Quan Hóa

Cao 

đẳng

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

9 Phạm Thị Lập 02/01/1984 Thái
Sơn Điện - Quan 

Sơn

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

10 Ngân Văn Thế 20/07/1985 Mường 
Cổ Lũng - 

Bá Thước

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

11 Trương Thị Thủy 07/12/1979 Kinh
Nga An - 

Nga Sơn

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

12 Bùi Thị Vân 30/12/1990 Mường 
Cổ Lũng - 

Bá Thước

Trung 

cấp

Sư phạm 

tiểu học

Giáo viên 

Văn hóa 

Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Vị trí đăng 

ký dự tuyển
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STT Họ và tên

Ngày, tháng 

năm sinh
Dân tộc

Hộ khẩu thường 

trú

13 Hơ Văn Lênh 15/07/1991 Mông
Pù Nhi - 

Mường Lát

Cao 

đẳng

SP Toán - 

tin học

Giáo viên 

môn Tin 

học  

14 Sung Văn Tho 15/11/1993 Mông
Nhi Sơn - 

Mường Lát

Cao 

đẳng

SP Toán - 

tin học

Giáo viên 

môn Tin 

học  

15 Lò Văn Tường 07/02/1989 Khơ mú
TT. Mường Lát-

Mường Lát

Cao 

đẳng

SP Toán - 

tin học

Giáo viên 

môn Tin 

học  

16 Thao Thị Gia 21/12/1992 Mông
Nhi Sơn - 

Mường Lát

Cao 

đẳng

SP Toán - 

tin học

Giáo viên 

môn Tin 

học  

17 Lò Văn Quân 09/12/1982 Thái
Quang Chiểu - 

Mường Lát

Cao 

đẳng

SP Toán - 

Tin

Giáo viên 

môn Tin 

học  

18 Hà Xuân Trường 28/03/1986 Thái
Lũng Niêm - 

Bá Thước

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Toán - Tin

Giáo viên 

môn Tin 

học  

19 Lò Khăm Dũng 15/03/1980 Thái
Hiền Chung - 

Quan Hóa

Cao 

đẳng

Công 

nghệ máy 

tính

Giáo viên 

môn Tin 

học  

20 Hà Thị Kiên 12/12/1987 Thái
TT.Hồi Xuân - 

Quan Hóa

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Toán - Tin

Giáo viên 

môn Tin 

học  

21 Lương Văn Lương 03/06/1985 Thái
Mường Chanh - 

Mường Lát

Trung 

cấp

Sư phạm 

TDTT

Giáo viên 

môn Thể 

dục  

22 Vi Văn Luận 08/02/1986 Thái
Tam Chung - 

Mường Lát

Trung 

cấp

SP Giáo 

dục thể 

chất

Giáo viên 

môn Thể 

dục  

23 Lò Thị Liên 05/01/1992 Thái
Sơn Điện - Quan 

Sơn

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên 

môn Âm 

nhạc 

24 Lộc Văn Thiện 10/10/1983 Thái
Hiền Kiệt - 

Quan Hóa

Trung 

cấp

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên 

môn Âm 

nhạc 

25 Vi Thị Lân 05/04/1984 Thái
Xuân Lộc - 

Thường Xuân

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên 

môn Âm 

nhạc 
Danh sách này gồm có 25 người./.
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